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1 2901622659
CÔNG TY TNHH CÁT SỎI CẦU RỘ THANH
CHƯƠNG

Đội 7, Xóm Minh Đường, Xã Bích Hào, tỉnh Nghệ
An

1,537,011,536

2 0108341118
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHÚ
THỊNH HƯNG

Xóm Sơn Thịnh, xã Hoa Quân, tỉnh Nghệ An 1,232,131,188

3 2902110607
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN
MINH TIẾN

Thôn Phong Thịnh, Xã Hoa Quân, tỉnh Nghệ An 922,155,174

4 2901937151 CÔNG TY TNHH XNK VIỆT HÙNG Khối 7A, Xã Đại Đồng, tỉnh Nghệ An 870,009,049
5 2901803422 Công Ty Cổ Phần Trường Lộc Nghệ An Xóm 8, Xã Đại Đồng, tỉnh Nghệ An 834,975,150

6 2901908792
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG
MẠI PHƯỚC VẠN AN

Thôn Trường, Xã Đại Đồng, tỉnh Nghệ An 272,671,726

7 2901971177
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHẤT
NHẤT

Khối 6A, Xã Đại Đồng, tỉnh Nghệ An 204,377,239

8 2902109785
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
NGUYÊN KHÔI

Xóm Dương Đông, Xã Xuân Lâm, tỉnh Nghệ An 190,906,500

9 2902142623
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG LÂM SẢN FANNING
VIỆT NAM

Xóm Sơn Thịnh, xã Hoa Quân, tỉnh Nghệ An 153,319,706

10 2901933950
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP
MINH QUÂN

Khối 8, Xã Đại Đồng, tỉnh Nghệ An 119,013,237

11 2902086048 CÔNG TY TNHH  THƯƠNG MAI PHƯƠNG LỢI
Nhà ông Phan Văn Lợi, Quốc lộ 46, xóm 4, Xã Xuân
Lâm, tỉnh Nghệ An

101,856,884

12 2900875093 Công Ty TNHH Tùng Long
Nhà ông Lê Mạnh Hùng, khối 4, Xã Đại Đồng, tỉnh
Nghệ An

82,335,065

13 2901968689 CÔNG TY TNHH HTV THẮNG PHƯƠNG khối 8, Xã Đại Đồng, tỉnh Nghệ An 67,138,833

14 2902104586
HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO
THANH LĨNH

thôn Lĩnh Trường, Xã Đại Đồng, tỉnh Nghệ An 59,031,500

15 2902151748 HỢP TÁC XÃ TÂN PHONG xóm Tân Phong, Xã Xuân Lâm, tỉnh Nghệ An 52,704,200
16 2902157789 CÔNG TY TNHH PHÚC THỊNH DIGITAL Thôn Thành Tứ, Xã Đại Đồng, tỉnh Nghệ An 46,353,277

17 2902130970
CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI NGOẠI THẤT
368

Khối 3A, Xã Đại Đồng, tỉnh Nghệ An 47,607,550

18 2901909563 CÔNG TY TNHH HẢI SẢN NGÂN ĐIỆP Xóm Dương Nam, Xã Xuân Lâm, tỉnh Nghệ An 43,237,863
19 2900328485 CÔNG TY TNHH KIỀU PHƯƠNG Khối 5, xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An 3,097,169,433

20 2900723196
CÔNG TY CỔ PHẦN  ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI
KIM VIỆT

Xóm Kẻ Bục, xã Tiên Đồng, tỉnh Nghệ An 1,082,418,258

21 2900795391 DOANH NGHIỆP TN BIỂN HỒNG
Nhà bà Võ Thị Hồng, khối 2, xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ
An

41,497,602

22 2900804776
CÔNG TY TNHH CỬA HÀNG XĂNG DẦU MÙI
THỊNH

Xóm Thanh Tân, xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An 88,041,343

23 2900833569
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VỆ SINH
MÔI TRƯỜNG TÂN KỲ

Nhà bà Nguyễn Thị Quyên, khối 3, xã Tân Kỳ, tỉnh
Nghệ An

105,195,482

24 2901017813
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI
VIỆT HƯNG

Xóm Việt Thắng, xã Tân Phú, tỉnh Nghệ An 117,146,109

25 2901498539
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG TÀI
NAM

Nhà ông Cao Thái Thiên, khối 5, xã Tân Kỳ, tỉnh
Nghệ An

341,870,165

26 2901834597
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ
XÂY DỰNG THỊNH THÀNH

Khối 2, xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An 236,040,338

27 2901885626
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI
DỊCH VỤ VĨNH HOA

Xóm 3, xã Nghĩa Đồng, tỉnh Nghệ An 86,037,782

28 2901145519 CÔNG TY CP XÂY DỰNG HOÀNG KIM Xóm 1, xã Nhân Sơn, Xã Thuần Trung, tỉnh
Nghệ An 1,433,247,035

29 2901620926 Công Ty CP Tư Vấn Xây Dựng Tân Đại Thành Nhà ông Nguyễn Đức Sỹ, Xã Đô Lương, tỉnh
Nghệ An 1,103,363,583

30 2901621944
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI
VINH LIÊN

Nhà bà Trương Thị Từ, xóm Trung Sơn, Xã Thuần
Trung, tỉnh Nghệ An

914,173,012

31 2900553272 Công Ty CP  Xây Dựng Và Thương Mại Mạnh Sang Nhà ông Nhiễu, xóm  8, Xã Văn Hiến, tỉnh Nghệ An 875,725,872

32 2901869871 CÔNG TY TNHH MAY MINH HOA Xóm 7, Xã Lương Sơn, tỉnh Nghệ An 532,652,742
33 2901718086 CÔNG TY CỔ PHẦN CHUNG SƠN Xóm 10, Xã Bạch Hà, tỉnh Nghệ An 434,815,648
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34 2901804708 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG HL Xóm Trung Sơn, Xã Thuần Trung, tỉnh Nghệ An 279,762,902

35 2900827283
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT
TRIỂN NÔNG THÔN MIỀN TÂY

Xóm 5, Xã Văn Hiến, tỉnh Nghệ An 222,681,611

36 2901939631
CÔNG TY CP XÂY DỰNG - DỊCH VỤ QUANG
MINH

Xóm 2, Xã Văn Hiến, tỉnh Nghệ An 176,642,459

37 2902121133
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG
HHH

Xóm 01, Xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An 165,815,808

38 2901860036
CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
QUYẾT THẮNG

Khu đô thị mới Nam, Xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An 90,283,566

39 2901407531 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG BÁ Á
Tại nhà ông Đặng Bá Hải, xóm 4, Xã Bạch Hà, tỉnh
Nghệ An

34,831,462

40 2900736251 Công ty cổ phần xây dựng Thái Tuấn
Nhà ông Thứ ( cạnh TT chợ Vịnh) xã Thái Sơn, Xã
Văn Hiến, tỉnh Nghệ An

34,048,225

41 2901950836
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI KHẢI
NGÂN

Xóm 2, Xã Lương Sơn, tỉnh Nghệ An 322,662,482

42 2901859288
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP LIÊN
KHAI 79

Xóm 11, Xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An 302,259,595

43 2901791960
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐÔNG
SƠN THẾ LỮ

Xóm 1, Xã Lương Sơn, tỉnh Nghệ An 294,660,410

44 2902058428
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ
XÂY DỰNG QUYẾT THẮNG

Xóm 2, Xã Thuần Trung, tỉnh Nghệ An 290,913,749

45 2901954492 CÔNG TY TNHH ĐẠI NGÀN NGHỆ AN Khối 7, Xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An 202,693,632

46 5400512241
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ
THƯƠNG MẠI GIA BẢO

Xóm 1, Xã Văn Hiến, tỉnh Nghệ An 275,861,798

47 2901618155 CÔNG TY TNHH MẶT TRỜI XỨ NGHỆ
Nhà ông Nguyễn Văn Việt, xóm Tân Tiến, Xã Bạch
Ngọc, tỉnh Nghệ An

149,631,004

48 2902153960
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬN TẢI
VÀ XÂY DỰNG HẠNH RUSIA

Xóm Đông Xuân, Xã Văn Hiến, tỉnh Nghệ An 91,666,224

49 2901834163 Công Ty TNHH Thương Mại Thanh Đô
Số 78 Phúc Đức, khu đô thị Vườn Xanh, Xã Đô
Lương, tỉnh Nghệ An

3,003,207

50 2900569000 Bệnh viện đa khoa Đô Lương Xóm 3, Xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An 57,705,208

Tổng 20,321,353,423

Đô Lương, ngày 08 tháng 5 năm 2026
     CÁN BỘ LẬP BIỂU KT. TRƯỞNG THUẾ CƠ SỞ

PHÓ TRƯỞNG THUẾ CƠ SỞ

  Nguyễn Thị Phượng Nguyễn Quốc Dũng
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